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Bài 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

TRONG NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI

1. Khái niệm, vị trí, vai trò của các phương pháp nghiên cứu định tính

Mọi sự vật đều có hai phương diện: ”chất” và ”lượng”. Có thể coi nghiên cứu định tính là nghiên cứu về ”chất”. Khái niệm chất thể hiện cốt lõi bản chất của sự vật. Trong khi đó, lượng là số lượng sự vật. Chất có liên quan đến các câu hỏi: Cái gì? như thế nào? tại sao? khi nào? ở đâu? về sự vật. Nghiên cứu định tính có liên quan đến ý nghĩa, khái niệm, định nghĩa, tính chất, biểu tượng, sự mô tả về sự vật. Nghiên cứu định lượng có liên quan đến sự đo đếm sự vật.

Trong công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, các phương pháp nghiên cứu định tính giúp chúng ta xác định trong xã hội (hoặc một cộng đồng, nhóm xã hội nào đó) có những loại ý kiến, thái độ, cách lý giải gì trước một sự kiện, hiện tượng, vấn đề nhất định (ví dụ, trong dịp Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương tại Đền Hùng, Phú Thọ vừa qua, trong xã hội có thể có những thái độ, ý kiến đánh giá khác nhau về khâu tổ chức Lễ hội). Bên cạnh đó, nghiên cứu định tính cũng cho phép chúng ta lý giải được những nguyên nhân, động cơ đứng đằng sau mỗi loại ý kiến đó.   

Trong công tác nghiên cứu dư luận xã hội, các phương pháp nghiên cứu định tính có hai công dụng chủ yếu: 

Thứ nhất, giúp chúng ta xây dựng bảng hỏi phỏng vấn: Để xây dựng bảng hỏi, trước hết chúng ta phải làm rõ bảng hỏi cần những câu hỏi gì. Trong xây dựng từng câu hỏi (kín), chúng ta cũng cần biết câu hỏi cần có các phương án trả lời như thế nào. Các phương pháp nghiên cứu định tính có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề này. 

Thứ hai, giúp chúng ta mô tả, diễn tả, phân tích thái độ, quan điểm, cách lý giải, các nguyên nhân nhận thức và xã hội dẫn đến các quan điểm của công chúng về các sự kiện, hiện tượng, vấn đề xã hội 

Các phương pháp nghiên cứu định tính chủ yếu, được sử dụng trong công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội là: (1) Quan sát; (2) Phỏng vấn sâu; (3) Phỏng vấn nhóm; (4) Các phương pháp soi chiếu.

2. Phương pháp quan sát

Là phương pháp thu thập thông tin sơ cấp về dư luận xã hội bằng trực giác và sự ghi chép mọi biểu hiện của đối tượng nghiên cứu. Nguồn thông tin trong quan sát là các biểu hiện thái độ và các ý kiến phát ngôn của đối tượng nghiên cứu. Phương pháp quan sát thường được sử dụng đồng thời với các phương pháp thu thập thông tin định lượng và một số phương pháp thu thập thông tin định tính khác như phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm.

Ví dụ: Khi quan sát một đám đông tụ tập để phản đối một điều gì đó, mọi biểu hiện của đám đông mà chúng ta “mắt thấy”, tai nghe” (ví dụ: mức độ giận dữ, các biểu hiện hành vi và lời nói…) cần phải được ghi chép lại đầy đủ. Những thông tin này cho phép chúng ta diễn tả dư luận của đám đông dưới góc độ phát ngôn, phán xét, hành vi và cảm xúc.

Ưu điểm của phương pháp quan sát: Dễ thực hiện, cho phép nắm bắt các biểu hiện trực tiếp, sống động của dư luận xã hội. 

Hạn chế của phương pháp quan sát: Nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng phương pháp của người quan sát, nó chỉ cung cấp cho chúng ta những thông tin trực tiếp, bề ngoài chứ không phải là các thông tin sâu xa về các nguyên nhân nhận thức, xã hội, các động cơ thực sự của dư luận xã hội.

2.1. Các loại quan sát: Có nhiều sự phân loại khác nhau về phương pháp quan sát. Sự phân loại có thể dựa trên cơ sở hình thức xuất hiện hoặc tình thế của người quan sát, hay vào điều kiện tổ chức để tiến hành phân loại quan sát… như: 

Quan sát tham dự/Quan sát không tham dự

Quan sát công khai/ Quan sát không công khai

Quan sát một lần/Quan sát lặp lại

Quan sát một hành vi/Quan sát tổng thể

Dưới đây là một số cách phân loại thường được sử dụng trong nghiên cứu dư luận xã hội: 

Quan sát tham dự và quan sát không tham dự

Quan sát tham dự: Là dạng quan sát mà ở đó người quan sát trực tiếp tham gia vào hoạt động của những người được quan sát. Có thể tham dự một phần hoặc tham dự hoàn toàn vào các hoạt động trong nhóm những người được quan sát. Quan sát tham dự cho phép người làm công tác nghiên cứu dư luận xã hội, ngoài các thông tin về các phản ứng bề ngoài của nhóm những người được quan sát, còn là các giao tiếp “ngầm”, khó quan sát trong nhóm, các “hiệu ứng” nhóm, các tác động của nhóm đến mỗi thành viên của nó.

Phương pháp quan sát tham dự đòi hỏi người làm công tác nghiên cứu dư luận xã hội phải có một thời gian dài để làm quen, thích ứng với môi trường. Đôi khi sự tham gia tích cực, lâu dài trong các hoạt động, tiếp xúc lâu dài với nhóm được quan sát sẽ dẫn đến kết quả là người nghiên cứu quen với thái độ, hành động của các thành viên trong nhóm đến mức coi đó là hiển nhiên và không ghi chép những gì được coi là cần phải ghi chép.

Quan sát không tham dự: Là dạng quan sát mà người đi quan sát hoàn toàn đứng ngoài các hoạt động của nhóm những người được quan sát. Họ đứng ngoài quan sát và ghi chép các tình huống và diễn biến xảy ra do đó thường chỉ nắm bắt được các thông tin trực tiếp, dễ quan sát, không nắm được nhiều thông tin như phương pháp quan sát tham dự. 

3. Phỏng vấn sâu

Là phương pháp thu thập thông tin định tính về dư luận xã hội dưới hình thức cuộc trao đổi ý kiến có mục đích giữa người nghiên cứu và người cung cấp thông tin. Trong phỏng vấn sâu, thông qua sự tác động của ngôn ngữ, cử chỉ hành vi, người nghiên cứu có thể thu thập được những thông tin cụ thể, chi tiết về tâm trạng, tư tưởng, thái độ, quan điểm của người cung cấp thông tin đối với các hiện tượng, sự kiện, vấn đề xã hội cụ thể mà người nghiên cứu quan tâm.

Nguồn thông tin do phỏng vấn sâu mang lại bao gồm toàn bộ những câu trả lời phản ánh tâm trạng, tư tưởng, thái độ, quan điểm và các biểu hiện hành vi của người trả lời mà nhà nghiên cứu quan sát được trong quá trình tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn sâu cho phép nhà nghiên cứu thu thập được những dữ liệu tiềm ẩn mà các phương pháp nghiên cứu khác như phương pháp quan sát, không thể cung cấp được. 

Ưu điểm của phương pháp phỏng vấn sâu: Thông tin thu được qua phỏng vấn sâu đầy đủ và sâu sắc hơn so với thông tin thu được từ phương pháp quan sát cũng như từ hình thức phỏng vấn bằng bảng hỏi tự điền; giúp người nghiên cứu phát hiện được các vấn đề mới, quan trọng mà các phương pháp nói trên không phát hiện được. Do tính chất linh hoạt của cuộc phỏng vấn, hầu hết các câu hỏi đều thu được nội dung câu trả lời. Tính mâu thuẫn trong các câu trả lời cũng được giảm thiểu ở mức tối đa.

Hạn chế của phương pháp phỏng vấn sâu: Người thực hiện phỏng vấn sâu phải là người có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm. Các câu trả lời không được chuẩn hóa nên rất khó lượng hóa. Việc phân tích thông tin thu được đòi hỏi phải mất nhiều thời gian.

e. Mẫu hướng dẫn phỏng vấn sâu (hình thức bán cấu trúc)

	Hướng dẫn phỏng vấn sâu
Chñ ®Ò: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thông tin cá nhân: Xin ông (bà) cho biết một số thông tin về bản thân: tuổi, nghề nghiệp hiện tại, trình độ học vấn cao nhất…

Nội dung 1: Về thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng
Câu hỏi 1: Ông (bà) có nhận xét gì về thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng từ khi có Luật Phòng, chống tham nhũng đến nay?

Câu hỏi 2: (Tùy theo sự trả lời của người trả lời đối với câu 1 mà đặt câu hỏi này)

Câu hỏi 3: (Tùy theo sự trả lời của người trả lời đối với câu 2 mà đặt câu hỏi này)

Có thể đặt hàng chục câu hỏi theo lôgic trên để làm rõ mọi ngóc ngách vấn đề ở đây

Nội dung 2: Các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nạn tham nhũng

Câu hỏi 1: Theo ông (bà), những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của nạn tham nhũng trong mấy năm qua?

Câu hỏi 2: (Tùy theo sự trả lời của người trả lời đối với câu 1 mà đặt câu hỏi này)

Câu hỏi 3: (Tùy theo sự trả lời của người trả lời đối với câu 2 mà đặt câu hỏi này)

Có thể đặt hàng chục câu hỏi theo lôgic trên để làm rõ mọi ngóc ngách vấn đề ở đây

Nội dung 3. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Câu hỏi 1: Theo ông (bà), để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, cần có các giải pháp gì?

Câu hỏi 2: (Tùy theo sự trả lời của người trả lời đối với câu 1 mà đặt câu hỏi này)

Câu hỏi 3: (Tùy theo sự trả lời của người trả lời đối với câu 2 mà đặt câu hỏi này)

Có thể đặt hàng chục câu hỏi theo lôgic trên để làm rõ mọi ngóc ngách vấn đề ở đây

Xin cám ơn ông (bà) đã tham gia vào cuộc phỏng vấn này!


4. Thảo luận nhóm tập trung

Là phương pháp thu thập thông tin về một chủ đề từ cuộc thảo luận của một nhóm nhỏ gồm các thành viên có các đặc điểm tương đồng (về độ tuổi, kinh nghiệm, trình độ học vấn, nghề nghiệp...). Cuộc thảo luận được dẫn dắt bởi một người điều hành sao cho các thành viên cùng tham gia vào một cuộc thảo luận tập trung vào một chủ đề đã được lựa chọn. Mục đích chính của phỏng vấn nhóm tập trung là tìm hiểu các loại ý kiến của các thành viên trong nhóm về vấn đề, hiện tượng, sự kiện mà cán bộ làm công tác nghiên cứu dư luận xã hội quan tâm. 

Ưu điểm của phương pháp thảo luận nhóm tập trung: Thảo luận nhóm tập trung được thiết kế như một môi trường thuần nhất, sự có mặt của những người có cùng đặc điểm sẽ giúp cho các thành viên dễ dàng hoà nhập vào cuộc tranh luận và các thành viên có thể cùng nhau đưa cuộc thảo luận theo chiều hướng mà nhà nghiên cứu cũng chưa thể lường trước được. Do thảo luận nhóm tập trung đi sâu vào những chủ đề nhất định nên thông tin thu được có chiều sâu và chi tiết, giúp cho người làm công tác nghiên cứu dư luận xã hội tìm ra được nguyên nhân, động cơ của mỗi loại ý kiến. Phương pháp này còn giúp cho người nghiên cứu thu được nhiều thông tin với một mức chi phí thấp hơn so với phỏng vấn sâu.

Hạn chế của phương pháp thảo luận nhóm tập trung: Phương pháp này cũng có những hạn chế nhất định như kết quả nghiên cứu không mang tính khái quát cho tổng thể. Các kết quả có thể chỉ ra các quan điểm và chính kiến nhưng không thể cho biết tần suất phân bố của các quan niệm và hành vi trong cộng đồng. Thảo luận nhóm tập trung có ít giá trị trong việc tìm hiểu những quan niệm phức tạp của các cá nhân so với phỏng vấn sâu. Số lượng vấn đề đặt ra trong thảo luận nhóm tập trung có thể ít hơn so với phỏng vấn cá nhân. Định kiến của xã hội và quan điểm cực đoan của một số thành viên tham gia nhóm có thể hạn chế sự thể hiện hành vi cũng như ý kiến của những người tham gia thảo luận. 

5. Các phương pháp khác
5.1. Phương pháp liên tưởng

Đây là hình thức nghiên cứu thông qua phản ứng tức thì của đối tượng trước các tác nhân kích thích. Đối tượng nghiên cứu được yêu cầu cho biết ý nghĩ đầu tiên, xuất hiện tức thì trong đầu họ khi họ tiếp xúc với tác nhân kích thích. Hình thức liên tưởng được biết đến nhiều nhất là liên tưởng ngôn từ. Trong liên tưởng ngôn từ, nhà nghiên cứu yêu cầu đối tượng nghe hoặc đọc những từ ngữ (thuật ngữ, khái niệm) nhất định. Sau khi nghe hoặc đọc mỗi từ ngữ, đối tượng nghiên cứu có nhiệm vụ thông báo cho nhà nghiên cứu biết từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là từ ngữ gì. Các ngôn từ mà nhà nghiên cứu đưa ra được gọi là các ngôn từ trắc nghiệm. Trong số các ngôn từ này, có một số ngôn từ trung tính có chức năng như các phễu lọc và một số ngôn từ có chức năng ngụy trang mục đích của việc nghiên cứu. Sự trả lời của đối tượng được ghi lại để phân tích.

Ưu điểm của phương pháp này là làm cho người trả lời bộc lộ một cách vô thức nội tâm của mình đối với các vấn đề mà người nghiên cứu quan tâm. Các câu hỏi đuợc phân tích thông qua các tính toán về: tần số được sử dụng của mỗi ngôn từ với tư cách là câu trả lời; khoảng thời gian trôi qua trước khi câu trả lời được đưa ra; tổng số những người được hỏi không đưa ra được câu trả lời đối với từ ngữ trắc nghiệm trong khoảng thời gian cho phép. Ví dụ, để nghiên cứu dư luận xã hội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày 30/4 vừa qua, chúng ta có thể yêu cầu đối tượng nghiên cứu cho biết các từ ngữ xuất hiện trong đầu họ ngay sau khi chúng ta phát ngôn: “Kỷ ni  ệm Ngày 30/4”, sau đó tổng hợp, phân tích các dữ liệu và có thể rút ra các nhận xét, kết luận có ý nghĩa.

5.2. Phương pháp bổ khuyết

Thực hiện bằng cách yêu cầu đối tượng (có thể là các cộng tác viên) bổ sung, hoàn chỉnh một đoạn phản ánh hoặc một báo cáo dư luận xã hội về một sự kiện, hiện tượng, vấn đề xã hội nào đó còn dở dang, chưa hoàn chỉnh. 

Ví dụ: Bên cạnh những ý kiến đánh giá tích cực về việc tổ chức Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương” trong dư luận các tầng lớp nhân dân cũng nổi lên những băn khoăn sau đây: 

(1)........................................................

(2).......................................................

5.3. Phương pháp người thứ 3

Trong những vấn đề tế nhị, nhạy cảm, nếu hỏi trực tiếp đối tượng, chúng ta khó có thể thu được câu trả lời chân thực (người trả lời có thể có sự lo ngại, không muốn nói thật), trong trường hợp này, chúng ta nên hỏi đối tượng về cảm nghĩ của người khác (người thứ 3) mà họ biết. Trong trường hợp này, họ có thể “gán” ý kiến của họ cho người thứ 3. 

Ví dụ: Đồng nghiệp của anh (chị) đánh giá thế nào về kết quả bình bầu thi đua của cơ quan cuối năm 2010?
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